
DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

Tên chủ đầu tư Địa chỉ Điện thoại Fax Bắt đầu Kết thúc

1 Thuỷ điện PleiKrong

Cống dẫn dòng, đập dâng, đập tràn, cửa 

nhận nước, đường ống áp lực, tường 

chắn, gia cố mái và các công trình lán 

trại phụ trợ phục vụ ...

Xã Sa Bình, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
100MW

Tập đoàn điện lực Việt 

Nam

Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội.

04

66946789

04

66946666
78,27 08/2003  9/2006

2 Thủy điện Sê san 3A

Đập tràn; Đập dâng; Sân tiêu năng; 

Tuyến năng lượng; Trạm OPY; Gia cố 

mái dốc; Công trình lán trại và công 

trình phúc lợi công cộng; một số công 

tác khác

Xã IaKhai - Huyện IaGrai - 

Tỉnh Gia Lai
108MW

Công ty phát triển Thủy 

điện Sê San 

114 Lê Duẩn - TP Pleiku - Gia 

Lai

059

3 514 118
192,66 12/2003 12/2007

3 Thủy điện Krông K'mar

Cụm đầu mối; tuyến đường ống 1; 

Tháp điều áp, Nhà van; Nhà máy; Kênh 

dẫn ra; Trạm OPY; Khu QLVH, Cơ khí 

thủy công

Xã Hòa Sơn - Huyện 

Krông Bông - Tỉnh Đăk Lăk
12MW

Công ty đầu tư và phát 

triển Sông Đà

14B, Kỳ Đồng, Phường 9, 

Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

08

62905659
55,36 7/2005 07/2008

4 Thủy điện Xekaman 3
Đập tràn; Bê tông bản mặt; Tháp điều 

áp; Đường ống áp lực

 Huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê 

Kông, CHDCDN Lào
250MW

Công ty cổ phần Thủy điện 

Việt Lào

Tầng 9 tháp B - Tòa nhà Tập 

đoàn Sông Đà - Phạm Hùng - 

Từ Liêm - Hà Nội

04

38548627

04

38548627
353,72 03/2006 12/2011

5 Thủy điện Sê San 4 Đập đất vai phải, vai trái
Xã IaO - huyện Ia Grai - 

tỉnh Gia Lai
360MW

Tập đoàn điện lực Việt 

Nam (EVN)

Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội.

04

66946789

04

66946666
184,76 11/2006 12/2008

6 Nhà máy xi măng Hạ Long

Nhà kho phụ gia thạch cao; Nhà đóng 

bao; Xưởng sửa chữa; Kho phụ tùng; 

sân vườn cây xanh, hệ thống điện - tự 

động hóa, các hạng mục phụ trợ

 Xã Hiệp Phước - Huyện 

Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Xi măng 

Hạ Long

Xã Thống nhất - Huyện Hoành 

Bồ - Tỉnh Quảng Ninh

033

3699130
63,64 11/2006 12/2008

7 Thủy điện Sông Ông Nhà máy và kênh xả
xã Quảng Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận
8,1MW

Công ty cổ phần thủy điện 

Sông Ông

Xã Quảng Sơn - Huyện Linh 

Sơn - Ninh Thuận

06

8855429

06

5851556
17,65 02/2008 10/2008

8 Nhà máy kính nổi Chu Lai Phân xưởng trộn nguyên liệu, kho silica
Xã Tam Hiệp - Huyện Núi 

Thành - Tỉnh Quảng Nam

Công ty cổ phần Kính nổi 

Chu Lai

Khu kinh tế mở Chu Lai, Xã 

Tam Hiệp, Huyện Núi Thành - 

Tỉnh Quảng Nam

0510

2240288

5102

226345
19,00 05/2008 02/2010

9
Công trình thủy điện An 

khê - Ka nak

Bê tông bản mặt đập dâng; Đập tràn; 

Cửa nhận nước; Nhà máy Ka nak và 

An khê; Các hạng mục phụ trợ khác; 

dầm cầu giao thông; cầu công tác; dầm 

cầu trục

 Huyện K'Bang và 

huyện An Khê, tỉnh Gia 

Lai; huyện Sơn Tây, 

tỉnh Bình Định

173 MW
Ban Quản lý Dự án Thuỷ 

điện 7 - EVN

125 Tây Sơn, Quang Trung, 

Quy Nhơn, Bình Định

056

2222555

056

3946129
230,10 06/2008 07/2011

10 Thủy điện Đăk Đoa
Nhà máy, đập tràn, bê tông cốt thép cửa 

nhận nước, tháp điều áp

xã Đăk Sơ Mei - huyện 

Đăk Đoa - tỉnh Gia Lai
14MW

Công ty cổ phần thủy điện 

Đăk Đoa

223 Lê Duẩn - Phường Trà Bá 

- TP. Pleiku - Gia Lai.

059

3822402

059

3873546
50,00 10/2008 03/2011

11 Thủy điện Đăk Pône Nhà máy - kênh xả
xã Đăk Long - huyện Kon 

Plông - tỉnh Kon Tum
15,6MW

Công ty CP Đầu tư Điện 

Lực 3

Tầng 6, Toà nhà EVN - Land 

Central, 78A Duy Tân, Q. Hải 

Châu, Đà Nẵng

0511

2212543

0511

2221000
12,91 11/2008 03/2010

12 Thủy điện Krông H'năng.
Đập tràn xả lũ, cầu giao thông, cầu , 

tường cánh trái và tường cánh phải

xã Ea Ly - huyện Sông 

Hinh - tỉnh Phú Yên
64MW Công ty cổ phần Sông Ba

573 Núi Thành, P.Hòa Cường 

Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng

0236

2215592

0236

3653593
37,32 01/2009 03/2010

Thời gian thi công

Công suất

Thông tin chủ đầu tư

STT Tên dự án Hạng mục thi công

Giá trị 

hợp đồng

(tỷ đồng)

Địa điểm xây dựng
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13 Thủy điện Hương Điền
Đập tràn, đường ống áp lực, cầu giao 

thông

xã Hương Vân - huyện 

Hương Trà - Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

54MW Công ty cổ phần đầu tư HD

Tầng 14 - Tòa nhà Incon4, 

234A Đê La Thành - Phường 

Láng Hạ - Quận Đống Đa - 

TP. Hà Nội

04

3 9410 146

04

3 9410 124
65,98 02/2009 06/2011

14 Thủy điện Đồng Nai 3 Đập tràn
xã Lộc Lâm -  huyện Bảo 

Lâm - tỉnh Lâm Đồng
180 MW

BQL Dự án Thủy điện 6 - 

EVN

25 Thạch Thị Thanh, Phường 

Tân Định,  Quận 1, Hồ Chí 

Minh

08

38206949

08

38206776
122,40 07/2009 01/2011

15 Thủy điện Đăkglun

 Đập chính - Đập tràn, đê quây dọc - 

cống dẫn dòng,  đường thi công, đường 

điện thi công, lán trại phụ trợ

Xã Bù Gia Mập - Huyện 

Phước Long và Xã Đăk 

Nhau - Huyện Bù Đăng -

Tỉnh Bình Phước

18MW
Công ty cổ phần thiết bị 

phụ tùng Sài Gòn

Số 81 - Phan Đăng Lưu - 

Phường 7- Quận Phú Nhuận - 

TP Hồ Chí Minh

08

38224065

08

38225382
288,03 08/2009 08/2011

16 Thủy điện Đăk Mi 4C
Cống Dẫn Dòng; Đập Dâng, Đập Tràn; 

Kênh Xả; Tường Biên Phải

Xã Phước Hòa - Huyện 

Phước Sơn - Tỉnh Quảng 

Nam.

18MW

Tổng Công ty đầu tư phát 

triển đô thị và Khu công 

nghiệp Việt Nam (IDICO)

151 Nguyễn Đình Chiểu - 

Phường 6 - Quận 3 - TP. Hồ 

Chí Minh

08

38438883
28,60 12/2009 05/2012

17 Cầu Nước Mỹ Cầu giao thông

xã Phước Xuân - huyện 

Phước Sơn - tỉnh Quảng 

Nam.

Tổng Công ty đầu tư phát 

triển đô thị và Khu công 

nghiệp Việt Nam (IDICO)

151 Nguyễn Đình Chiểu - 

Phường 6 - Quận 3 - TP. Hồ 

Chí Minh

08

3843 8883
27,73 01/2010 05/2012

18 Thủy điện Nậm Pông

Cụm công trình đầu mối, nhà máy và 

tuyến áp lực; Gia cố đường hầm và tháp 

điều áp

Xã Châu Hạnh - huyện Quỳ 

Châu - Tỉnh Nghệ An
30MW Công ty cổ phần Za hưng

Tầng 1 chung cư Hoàng Sâm, 

Phố Hoàng Sâm - P. Nghĩa Đô 

- Q. Cầu Giấy - Hà Nội

04

62694 351

04

62694353
182,33 01/2011 07/2014

19 Thủy điện Hủa Na Nhà máy; tháp điều áp; hầm dẫn nước
Xã Đồng văn - Huyện Quế 

Phong - Tỉnh Nghệ An
180MW

Công ty cổ phần thủy điện 

Hủa Na

Tầng 9 - Tòa nhà Dầu khí 

Nghệ An, số 7 Quang Trung, 

Tp. Vinh, Nghệ An

038

3588766

038

3588767
265,17 03/2011 10/1/2013

20 Thủy điện Đông Nai 4 Bê tông hầm dẫn nước
Xã Bảo Lộc - Huyện Bảo 

Lâm - Tỉnh Lâm Đồng
340MW

BQL Dự án Thủy điện 6 - 

EVN

25 Thạch Thị Thanh, Phường 

Tân Định,  Quận 1, Hồ Chí 

Minh

08

38206949

08

38206776
190,20 05/2011 03/2012

21 Thủy điện A Lưới Hầm dẫn nước
Xã Hồng Hạ - Huyện A 

Lưới - Thừa Thiên Huế
170MW

Công ty cổ phần Thủy điện 

Miền Trung

Khu công nghiệp Đà Nẵng, 

phường An Hải Bắc, quận Sơn 

Trà, Tp Đà Nẵng

0511

3 210579

0511

3 935960
99,46 05/2011 06/2012

22 Thủy điện Đồng Nai 5 Đập tràn, cống dẫn dòng
xã Lộc Bắc  - huyện Bảo 

Lâm - tỉnh Lâm Đồng
150 MW Tập đoàn than khoáng sản

226 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà 

Nội

04

3 518 0400

04

3 851 0724
108,36 12/2011 12/2013

23 Thủy điện Đăkdrinh Đập tràn
Xã Sơn Dung - Huyện Sơn 

Tây - Tỉnh Quảng Ngãi
125 MW

Công ty cổ phần Thủy điện 

Đăkđrinh

38 Phan Kế Bính -Ba Đình - 

Hà Nội

055

3 686 8671
161,00 01/2012 11/2014

24 Thủy điện Nậm Mức Đập dâng vai phải, nhà máy và kênh xả
Xã Mường Mun - Huyện 

Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
44MW

Công ty cổ phần thủy điện 

Nậm Mức

Tòa nhà HH4 – Mỹ Đình – 

Mễ Trì – Từ Liêm – Hà Nội.

(0230) 

2210811

(0230) 

3824388
209,06 03/2012 03/2015

25 Thủy điện Đam'Bri Hầm dẫn nước và tháp điều áp
Xã Lộc Tân - Huyện Bảo 

Lâm - Tỉnh Lâm Đồng
75MW

Công ty cổ phần thủy điện 

Miền Nam (SHP)

P.106 Lầu 1, Tòa nhà 

Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, 

Phường Đa Kao, Quận 1, 

TPHCM

08

38207795

08

38207794
142,43 05/2012 04/2014
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26 Thủy điện Tả Trạch

Nhà máy, kênh xả, đường ống áp lực và 

trạm phân phối; Đào hố móng nhà máy 

giai đoạn 2 và một phần kênh xả nhà 

máy

Xã Dương Hòa - Huyện 

Dương Thủy - Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

21MW
Công ty cổ phần Bitexco 

Tả Trạch

P13 - Tòa nhà The Manor - 

Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - 

Hà Nội

054

3965455

054

3965464
110,69 06/2012 07/2013

27 Thủy điện Hòa Phú Tuyến năng lượng
Xã Hòa Phí - TP Buôn Mê 

Thuộc - Tỉnh Đăk Lăk
29MW

Công ty cổ phần điện Tam 

Long

146B-QL14, Xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông

0500

6545658

0500

6545658
141,53 08/2012 10/2014

28 Thủy điện Chi Khê

Công tác chuẩn bị; Đập tràn bê tông; 

Nhà máy, cửa lấy nước kênh vào, kênh 

ra; Công tác bê tông công trình dẫn 

dòng; Trạm phần phối 110KV; Khu 

nhà quản lý vận hành; Hệ thống cấp 

điện, cấp nước thi công

Xã Chi Khê - Huyện Con 

cuông - Tỉnh Nghệ An
41MW

Công ty cổ phần năng 

lượng Agrita Nghệ Tĩnh

Số 88, đường Võ Thị Sáu, 

Trường Thi, Nghệ An

038

3873776

038

3873776
305,86 08/2013 12/2016

29 Thủy điện Đại Nga Hầm dẫn nước; Nhà máy
Xã Lộc An - Huyện Bảo 

Lâm - Tỉnh Lâm Đồng
10MW

Công ty cổ phần Mỹ Hưng 

Tây Nguyên

160 Trần Phú, xã Lộc Nga, TP 

Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

063

3720194

063

3720194
126,47 01/2014 05/2015

30 Thủy Điện Đăk Nông 2
Cụm đầu mối, tuyến năng lượng và nhà 

máy

Phường Nghĩa Tân - Thị xã 

Gia Nghĩa - Tỉnh Đăk Nông
15,75MW

Công ty CP Thủy điện Á 

Đông

Lầu 2, Khu 2F, Tòa nhà 

Master số 41-43 Trần Cao 

Vân, Phường 6 Quận 3 - TP 

Hồ Chí Minh

0866804259 82,95 03/2014 12/2016

31 Thủy điện Bắc Nà

Công tác chuẩn bị, đập dâng bờ trái và 

phải, đập tràn, cống dẫn dòng, cống xả 

cát, cửa nhận nước, bể áp lực, đường 

ống áp lực, nhà máy, kênh xả…

Xã Bản Liền - Huyện Bắc 

Hà - Tỉnh Lào Cai
17MW

Công ty CP Thương Mại 

và Đầu Tư Toàn Cầu 

DATC

Thôn Nậm Thàng - Xã Bản 

Liền - Huyện Bắc Hà - Tỉnh 

Lào Cai

020

3780702

020

3780702
172,27 04/2014 04/2017

32 Thủy Điện Suối Chăn 2
Cụm đầu mối; Cống dẫn dòng; Cửa lấy 

nước; Nhà máy; Trạm Tăng áp

Xã Võ Lao - Huyện Văn 

Bàn - Tỉnh Lào Cai
14MW

Công ty Cổ phần đầu tư 

năng lượng VIDIFI

134 Đường 4E - Phường Bắc 

Cường - TP Lào Cai - Tỉnh 

Lào Cai

020

3677789
122,64 04/2014 03/2017

33 Thủy điện Đa Krông 1
Đập dâng - đập tràn; 

nhà máy - kênh xả, đường ống áp lực

Xã Húc Nghì - Huyện Đa 

Krông - Tỉnh Quảng Trị 
12 MW

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Điện lực 3

X. Húc Nghì - H. Đa Krông - 

T. Quảng Trị

0510

3681155

0510

3681155
59,00 09/2014 11/2017

34 Thủy Điện Nậm Toóng
Đập dâng; Đập tràn; Cửa nhận nước; 

Nhà máy; Kênh xả; Trạm phân phối;

Xã Bản Hồ - Huyện Sa Pa - 

Tỉnh Lào Cai
34MW

Công ty TNHH MTV 

Thủy điện Sa Pa

Số 9 Hồ Xuân Hương, P. Phố 

Mới, TP. Lào Cai - Tỉnh Lào 

Cai

04

37173756

04

37173755
185,83 11/2014 04/2018

35 Thủy Điện Châu Thắng Nhà máy, Kênh xả; Cửa nhận nước
Xã Quế Sơn - Huyện Quế 

Phong - Tỉnh Nghệ An
14MW

Công ty cổ phần PRIME 

Trung Tín

Tầng 5 nhà HH3 - Đường Mễ 

Trì, Phường Mỹ Đình - Quận 

Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

04

37878690

04

3788691
18,42 08/2015 12/2016

36 Thủy điện Nậm Mu 2

Cống dẫn dòng, đập dâng; đập tràn, cầu 

giao thông; nhà van; Cửa nhận nước, 

Cống xả cát; Đường ống áp lực, Nhà 

máy, Kênh xả; trạm phân phối; 

Xã Mường Mùn - Huyện 

Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
10,2MW

Công ty TNHH MTV 

Thủy điện Sodic Điện Biên

Số 42 Khối tân giang, Thị trấn 

Tuần giáo, huyện Tuần giáo, 

Tỉnh Điện Biên

093

4 080868
44,76 03/2016 05/2018
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